HQCVIENQUAN Y CONG HOA XA HOI CHU NGHIiA VIET NAM

HOQI PONG TSSPH Doc lap - Tu do - Hanh phuc
$6:3135/TB-HPTSSPH Ha Noi, ngay 0 2hang 7 nam 2026
THONG BAO

Két qua xét tuyén sinh nghién ciru sinh dot 1 niim 2026

Can ctr Huéng dan s6 869/HD-TSQS ngay 11/02/2026 ciia Ban Tuyén sinh quin
su B6 Quéc phong hudng dan cong tac tuyén sinh sau dai hoc tai cac co sd dao tao
trong Quan doi nam 2026;

Can ctr Thong bao sé 623/TB-HVQY ngay 26/02/2026 cua Hoc vién Quan
y vé viéc tuyén sinh sau dai hoc hé dan sy nam 2026;
Can cir Thong bao s6 1944/TB-HDPTSSPH ngay 12/5/2026 vé viéc du kién chi
tiéu tuyén sinh chuyén khoa cap I, chuyén khoa cap II thac si, tién si hé dan sy
nam 2026;

Can ctr két qua danh gia dé cuong cua cac Tiéu ban chuyén mon cho cac
g vién xét tuyén nghién ciru sinh dot 1 nam 2026;

Cian ctr két qua danh gia dé cuong cua Hoi déng dao duc Hoc vién Quan vy,
Hoi déng dao dirc cap co sé Bénh vién Quan 'y 103;

Cin cr két luan ctia Hoi dong tuyén sinh sau dai hoc hop ngay 29/6/2026.

Hoc vién Quén y thong bao két qua xét tuyén nghién ctru sinh dot 1 nam
2026 nhu sau:

1. Két qua xét tuyén nghién ciru sinh hé quan su.

(Phu luc I kem theo)
2. Két qua xét tuyén nghién ctru sinh hé dén su.
(Phu luc II kem theo)
Tréan trong thong bao./. '
i

Noi nhan: _TM. HOIDONG
- Hoi dong tuyén sinh sau dai hoc; el CH

- Thi sinh tham dy xét tuyén NCS dot 1 nam 2026; )
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Phu luc 11

7o)
. on N o .. A x Két qua | Két qua danh gia
TT | Ho va tén Gio1 | Ngay sinh Noi sinh Chuyén nganh du tuyén xét tuyén | khia canh dao dirc
A N A A nr s 8,42 Chap thuan, can
1 Vuong Truong Trong Nam | 09/10/1984 | Ha Noi1 Bénh truyén nhiém va cac bénh nhiét doi sita chita. bo sung
X A . .2 hap thuan. ca
2 | Nguy®n Thi Hong Thay | Nit | 20/08/1989 | Thai Nguyén | Cong nghé dugc phdm va bao ché thube 9,04 S&aaglf&;agé Csfﬁlg
. . . Chap thuan, ca
3 | Trdn Phuoc Pat Nam | 01/01/1995 | Lam Déng | Chén thuong chinh hinh 633 | cion bpo b o .
A o ; ) . z . . Chép thuan, can
4 | Ngo6 Thanh Y Nam | 29/05/1981 | Ninh Binh Chan thuong chinh hinh 6,33 S ch%l b sung
ongrhamgia
5 Ho6 Ngoc Minh Nam | 05/10/1992 | Thanh Hoa Chan thuong chinh hinh 7,16 danhgiGHDDD
6 | Nguyén Vin Diing Nam | 26/12/1991 | BécNinh | Duoc Iy va doc chét 9.38 Sélaagﬁggagé g
7 | Huynh Trung Cang Nam | 12/11/1975 | Vinh Long | Duoc Iy va doc chét 8,81 Scélaa&fggagé Csfilg
: . Chap thuén, ca
8 | Danh Binh An Nam | 09/02/1993 | An Giang | Giy mé hdi stic 864 | cin o bh o )
N Y R . N . R A Chép thuan, can
9 | Tran Thi Hong Van N | 01/08/1993 | Dong Nai Gay me hoi strc 8,625 sira chita, bé sung
NNk T , A ALAe Chap thuan, can
10 | ViiDoan Tu Nam | 13/12/1993 | Phu Tho Gay mé hoi suc 8,32 sita chita. bd sung
5 hap thuan, ca
11 | Lé Thi Nguyét Nit | 04/06/1982 | Pha Tho Gay mé hdi strc 7,92 S&aalc’hﬁgag% Csir;g
12 | Duong Thi Anh Nit | 04/3/1985 | NinhBinh | Gay mé hdi stic 757 | Chap thuan, can

stra chira, bo sung

i



A e . .. A s z Két qua | Két qua danh gia
TT | Ho va tén Gioi | Ngay sinh Noi sinh Chuyén nganh du tuyén <6t tuyén khia canh dao dirc
X A x 9,65 3 An. ca
13 | Tran Thi Thanh Huydn | Nit |28/04/1980 | Ha Tinh Giai phiu nguoi Chap thuan, can
sua chira, bo sung
R iy R cre X .. Chap thuan, can
14 | Lé Minh Tién Nam | 04/10/1983 | Hung Yén Giai phau nguoi 9,58 sira chita, bé sung
A . ~ . R .. Chap thuan, can
15 | Tran Quynh Trang Nt | 23/11/1985 | Thai Nguyén | Hoa sinh 8,71 sira chira, bo sung
N - . .. Chap thuan, can
16 | Lé Thi Lan Phuong N | 10/12/1976 | Hung Yén Hoéa sinh 8,24 sira chira, b6 sung
. . N : : Chép thuan, ca
17 | Bui Van Tam Nam | 02/6/1978 Hai Phong Hoi strc cap ctru va chong doc 8,88 , P Nuan;can
stra chira, b0 sung
A . . Chap thuan, ca
18 | L& B4 Long Nam | 28/12/1977 | Hai Phong | Hdi strc cép ctru va chéng doc 8,58 AN
stra chira, b0 sung
19 | Lé Van Quy Nam | 10/09/1991 | Ha Noi Hbi strc cAp ctru va chéng doc gs0 | Chap thuan, can
stra chira, b0 sung
20 | Nguy®n Thanh Huyén | N& | 08/05/1983 | Ha Noi Ky sinh tring con trung va y hoc 9,0 | Chap thuan, can
stra chira, b sung
21 | Pham Vin Ngii Nam | 25/06/1988 | Hai Phong | K sinh tring con tring va y hoc 8,01 | Chap thuan, can
stra chira, bo sung
22 | Truong Thi Hoe Ni& | 09/09/1981 | Hai Phong | M6 phdi thai hoc 8,92 | Chap thuan, can
sira chira, bo sung
23 | Lé Vit Hai Duy Nam | 09/11/1993 | Ha Noi Mo phdi thai hoc 8,79 Chap thuan, can
sira chita, b0 sung
24 | V5 Nhu Thanh Tric Nt | 13/11/1991 | HO Chi Minh | Mo phdi thai hoc 8,72 | Chap thuan, can
sira—chirta b suno
stra-chira; bo-sung
25 | V3 Thi Quynh Nir | 07/07/1995 | Nghé An M6 phoi thai hoc 8,64 Chap thuan, can
craehita ho-cHRoe
ouaa \ullbla’ lvjv ouus
26 | Doan Xuan Quang Nam | 25/07/1993 | Héai Phong M0 phoi thai hoc 8,13 Chap thuan, can
Yo Al LA
Stua virud, VU buug
27 | Nguyén Thi Thu Hién Nir | 29/07/1991 | Hai Phong MO phéi thai hoc 7,96 Chap thuan, can

s i~ 1R
sua chua, DO sung



A e . .. A s z Két qua | Két qua danh gia
TT | Ho va tén Gioi | Ngay sinh Noi sinh Chuyén nganh du tuyén xét tuyén | khia canh dao dirc
: 9,58 &5 thuan. oA
28 | Phing Dang Viét Nam | 22/11/1976 | Ha Néi Noi Ho hip Sclflaafc’}fﬁgago e
29 | Phan Thi Hanh Nit | 27/05/1985 | Hai Phong | Noi H hép 0,43 Sl]iagﬁggago Csir;g
‘ : Chép thuan, ca
30 | Huynh Thi Ngoc Trang | N | 27/07/1989 | Lam Pdng | Noi H6 hip 929 | i e i .
. ) . . 2 Chap thuan, can
31 | Phung Thi Thanh N | 25/10/1990 | Hung Yén No61 Ho hap 9,21 sira chira, b6 sung
& ’ NG i Chap thudn, ca
32 | Nguyén Manh Tuén Nam |22/10/1990 | Hung Yén | Noi Noi tiét 8,71 S&aagh&:agécsﬁg
. Chép thuan, ca
33 | D3 Thuy Van Nit | 13/08/1987 | DiénBién | Noi xuong khép 8,35 s&aagh&:agé Csir;g
34 | Neuyen Thi Ngoc Nit | 04/05/1986 | Hung Yén | Noi Tiéu hod g46 | Chap thuan, can
Huyén stra chira, b0 sung
35 | Neuyen Van Birc Nam | 05/03/1990 | Hai Phong | Noi Tiéu hod 7,70 | Chap thudn, can
stra chira, b sung
36 | Nguydn Xuan Mudi Nam | 16/04/1981 | Hai Phong | Noi Tiéu hoa 7,66 | Chap thuan, can
Is\xJ;;aAch;T%3 bo sung
37 | Tran Thi Lién N 19/06/1995 | Hung Yén Noi Tiéu hoa 5,50 danhgidHPDD
38 | Nguyén Pinh Hoan Nam | 12/12/1986 | BdcNinh | Noi Tim mach 8.82 Sélaalc)};[ggag% e
. . hép thuan, ca
39 | Cao Minh Trudng Nam | 13/5/1985 Phua Tho No6i Tim mach 8,50 Sﬁaag hﬁgagécs?;g
- Chép thuan, ci
40 | D& Lé Anh Nam | 26/06/1990 | Hung Yén | Noi Tim mach 820 | cion ontta b oun "
N . . Chép thuan, can
41 | Tran Dinh Trung Nam | 11/03/1988 | Ha Tinh Ngoai Bong 9,0 sira chira, b6 sung
X - S Chép thuan, can
42 | Nguyén Ngoc Son Nam | 23/04/1993 | Ha Tinh Ngoai Bong 8,42

sua chira, bo sung




s on - . A 2 Két qua | Két qua danh gia
TT | Ho va tén Gioi | Ngay sinh Noi sinh Chuyén nganh du tuyén <6t tl?yén Khia ganh dao dgﬁ,c
5 . . 9,00 3 An. ca

43 | Trdn Thanh Thai Nhan | Nam | 8/9/1983 | Dik Lik Neoai Long nguc Chap thuan, can
stra chira, b0 sung

44 | Hoang Vi Nam | 27/09/1990 | Ha Noi Ngoai Lng nguc g5 | Chap thuan, can
stra chira, b0 sung

. Chap thuan, ca

45 | Kim Cong Thuodng Nam | 15/06/1987 | Phu Tho Ngoai Long nguc 7,75 , 4P Nuan’x can
sua chira, bo sung

46 | Nguyén Quang Thanh Nam | 08/04/1981 | Ha Noi Ngoai Than kinh va so nio 8,00 (%hap t{luan,l can
stra chira, bo sung

47 | Vi Minh Hai Nam | 07/05/1981 | Hung Yén Ngoai Than kinh va so ndo 7,00 Chap thuefln,q can
sua chira, bo sung

48 | Pang Cao Ky Nam | 30/11/1988 | Tuyén Quang | Ngoai than va tiét niéu 9,07 | Chap thuan, can
sura chita, bo sung

49 | Tran Tun Anh Nam | 12/12/1984 | Pht Tho Ngoai than va tiét niéu 8,50 Chap thuan, can
("1’71’0 I"l"\‘NPf) ]’\A DDDDD
A% 5% \/LL\«LH’ U Uulls

50 | Tran Thanh Phong Nam | 15/11/1973 | HO Chi Minh | Ngoai than va tiét nigu 7,60 | Chip thuén, cin
- - N ) stra-chita; bosung

51 | Nguyen Phan Ta Dung | Nam | 20/03/1973 | ba Nang Phau thuat tao hinh, tai tao va tham my 9,00 Chép thuan, cin
N ] . R . . . o R sua chua, bo sung

52 | Ngo6 Hong Phuc Nam | 16/03/1964 | HO Chi Minh | Phau thuat tao hinh, tai tao va tham my 8,66 Chip thuan, cin

N N , stra chtra, bo sun
53 | Nguyen Thanh Si Nam | 10/10/1989 | Thanh Hoa Phau thuat tao hinh, tai tao va tham my 8,60 Z < 8

Chap thuan, can
54 | Mai Vin Sam Nam | 03/11/1975 | Ninh Binh | Quanlyy té gop | suachia,bosung

Chap thuén, cin
55 | Nguyén Kim Hué Nit | 01/10/1992 | Thai Nguyén | Sinh Iy bénh 6,14 | suachira, b6 sung

Chap thudn, can
56 | Nguyén Xuan Luyén Nam | 26/11/1983 | Hung Yén Sinh 1y hoc 9,08 stra chira, bo sung

. \
Fhép thuin_can

stra chira, b0 sung



s on - . A 2 Két qua | Két qua danh gi
TT | Ho va tén Gioi | Ngay sinh Noi sinh Chuyén nganh du tuyén <6t tl?yén kh?a g:;ilh ;;10 dgll:l
8,66 3 An. ca
57 | Lai Hai Binh Nam | 21/10/1986 | Hai Phong | Sinh Iy hoc Chap thuan, can
stra chira, b0 sung
58 | Vuong Thi Thuy Nit | 01/11/1984 | Ha Noi Tam than 8953 | Chap thuan, can
stra chira, b0 sung
. Chap thuan, ca
59 | Hoang Thi Thu Huong | N | 05/10/1986 | Hai Phong | Tam thn 8,666 | b tiudm, can
sua chira, bo sung
60 | Nguy&n Doan Manh Nam | 11/09/1986 | Ha Noi Tam thin 8,5 Chap thuan, can
stra chira, bo sung
61 | Pham Ngoc Danh Khoa Nt | 25/08/1983 | Lam Déng Théan kinh 9,50 Chap thuefln,q can
stra chira, b0 sung
62 | Hoang Thi T Uyén Nt | 17/01/1987 | Quang Tri Thén kinh 9,04 Chap thuan, can
sura chita, bo sung
63 | Ta Van Hai Nam | 16/05/1988 | Ninh Binh Than kinh 8,71 Chap thuan, can
("1’71’0 I"l"\‘NPf) ]’\A DDDDD
A% 5% \/LL\«LH’ U Uulls
64 | Hoang Van Nha Nam | 17/8/1986 Nghé An Ung thu 9,316 Chép thuan, can
stra-chira; bo-sung
65 | Boan Trung Hiép Nam | 04/11/1982 | Ha Noi Ung thu 9,175 Chép thuan, cin
] } sua chua, b6 sung
66 | Pham Anh Duc Nam | 23/12/1990 | Ninh Binh Ung thu 9,16 Chép thudn, cin
x sua chira, bo sung
én Thu Huc i 28/11/1981 | H Yé isinhyh . 5
67 | Nguyen Thu Huong Nir 8/11/198 ung Yén Vi sinh y hoc 8,60 Chép thuan, cin
68 | Nguyén Thi Anh Van | Nit | 02/06/1988 | Ha Noi Vi sinh y hoc g5p | suachia,bosung
Chap thuén, cin
69 | Ngd Thi Bich Tram Nit | 10/10/1996 | Hué Y hoc cb truyén 9,42 | suachira, b6 sung
Chap thudn, can
70 | Nghiém Ptrc Xuan Nam | 14/10/1984 | Ha Noi Y hoc ¢6 truyén 9,36 stra chira, bo sung

Fhép thuin. can
sua chira, bo sung 1}"/
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	THÔNG BÁO  Kết quả xét tuyển sinh nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2026
	Căn cứ Hướng dẫn số 869/HD-TSQS ngày 11/02/2026 của Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng hướng dẫn công tác tuyển sinh sau đại học tại các cơ sở đào tạo trong Quân đội năm 2026;
	Căn cứ Thông báo số 623/TB-HVQY ngày 26/02/2026 của Học viện Quân
	y về việc tuyển sinh sau đại học hệ dân sự năm 2026;
	Căn cứ Thông báo số 1944/TB-HĐTSSĐH ngày 12/5/2026 về việc dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II thạc sĩ, tiến sĩ hệ dân sự năm 2026;
	Căn cứ kết quả đánh giá đề cương của các Tiểu ban chuyên môn cho các
	ứng viên xét tuyển nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2026;
	Căn cứ kết quả đánh giá đề cương của Hội đồng đạo đức Học viện Quân y,
	Hội đồng đạo đức cấp cơ sở Bệnh viện Quân y 103;
	Căn cứ kết luận của Hội đồng tuyển sinh sau đại học họp ngày 29/6/2026. Học viện Quân y thông báo kết quả xét tuyển nghiên cứu sinh đợt 1 năm
	2026 như sau:
	1. Kết quả xét tuyển nghiên cứu sinh hệ quân sự.
	(Phụ lục I kèm theo)
	2. Kết quả xét tuyển nghiên cứu sinh hệ dân sự.
	(Phụ lục II kèm theo)
	Trân trọng thông báo./.
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	GIÁMĐỐC  Trung tướngTrần Viết Tiến

	Phụ lục II  KẾT QUẢ XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH HỆ DÂN SỰ NĂM 2026
	3 1 3 5
	(Kèm theoThôngbáosố
	/TB-HĐTSSĐH ngày
	/7/2026củaHộiđồngtuyểnsinh sau đại học)
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